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Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 
 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (sau đây gọi tắt 
là Nghị định số 177/2013/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá (sau đây gọi 
tắt là Nghị định số 89/2013/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về giá. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Thông tư này quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, bao gồm các nội dung: 
- Nội dung và nguồn thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về giá; 
- Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; 
- Khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.  
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan quản lý nhà nước về giá ở trung ương và địa phương xây dựng 

cơ sở dữ liệu về giá, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và kết nối với Trung tâm cơ sở 
dữ liệu quốc gia về giá, bao gồm: 

a) Cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu về giá, gồm: 
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- Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các đơn vị trực thuộc có liên quan theo phân 
công của Bộ;  

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên 
quan theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi là địa phương). 

b) Cơ quan xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (Bộ Tài chính) và các đơn 
vị trực thuộc Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.  

2. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin về giá 
vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, bao gồm: Các hội, hiệp hội ngành hàng; chợ, 
siêu thị, trung tâm thương mại; Tập đoàn, Tổng công ty; Doanh nghiệp thẩm định 
giá tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.  

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, khai thác, sử dụng, 
quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Cơ sở dữ liệu về giá: là tập hợp tài liệu, dữ liệu thông tin về giá của tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ và các thông tin liên quan, do cơ quan quản lý nhà nước về giá ở 
trung ương và địa phương xây dựng, quản lý một cách có hệ thống, có tổ chức để 
phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá và cung cấp thông tin về giá theo yêu 
cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá: là cơ sở dữ liệu về giá do Bộ Tài chính xây 
dựng, quản lý và là đầu mối kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ 
quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương, đồng thời, kết nối với cơ sở dữ liệu về giá 
của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư này, nhằm cung cấp thông tin về 
giá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân 
theo quy định của pháp luật.  

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá là cơ sở dữ liệu thành phần thuộc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về tài chính do Bộ Tài chính xây dựng. 

 
Chương II 

NỘI DUNG VÀ NGUỒN THÔNG TIN 
PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ GIÁ 

 
Điều 4. Nội dung cơ sở dữ liệu về giá 
1. Cơ sở dữ liệu về mức giá hàng hóa, dịch vụ, gồm:  
a) Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo quy định tại Điều 8 Nghị 

định số 177/2013/NĐ-CP và các pháp luật chuyên ngành có liên quan;  
b) Giá đăng ký của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá phải thực 

hiện đăng ký giá trong thời gian áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định tại 
Điều 3 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan;  
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c) Giá kê khai của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá (bao gồm cả 
giá do doanh nghiệp thông báo khi điều chỉnh giá trong phạm vi 3%) quy định tại 
Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan; 

d) Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường 
theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 
hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng 
hóa nhập khẩu và văn bản bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế (nếu có); 

đ) Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tự quy định thuộc nội dung 
cơ sở dữ liệu giá của mình;  

e) Giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước; tài sản tài chính, tài sản vô hình; 

g) Giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương ban hành; 

h) Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
i) Giá tính thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật về thuế tài nguyên; 
k) Khung giá đất do Chính phủ ban hành, bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất 
tại địa phương. Giá đất giao dịch thực tế trên thị trường; 

l) Giá giao dịch bất động sản;  
m) Giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ được mua sắm theo quy định của 

pháp luật về đấu thầu;  
n) Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ cần thiết khác phục vụ công tác dự báo và 

quản lý nhà nước về giá.  
2. Cơ sở dữ liệu về thẩm định giá, gồm:  
a) Giá trị tài sản được thẩm định giá (đất đai, nhà, công trình xây dựng, máy, thiết 

bị, phương tiện vận tải, dây truyền công nghệ, tài sản khác) và thông tin, tài liệu liên 
quan đến kết quả thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá; 

b) Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá và tình hình hoạt động thẩm định 
giá của doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại Điều 8 Thông tư số 
38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 
Nghị định số 89/2013/NĐ-CP hoặc văn bản bổ sung, sửa đổi, thay thế (nếu có); 

c) Danh sách và thông tin về thẩm định viên về giá, thẩm định viên về giá 
hành nghề; danh sách thẩm định viên về giá bị tước thẻ, thu hồi thẻ thẩm định 
viên về giá; 

d) Hoạt động thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ Thẩm định viên về giá;  
đ) Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức nghiệp vụ về thẩm định giá. 
e) Các thông tin có liên quan khác. 
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3. Văn bản quản lý nhà nước về giá, các báo cáo tổng hợp: 
a) Văn bản quy phạm pháp luật về giá, thẩm định giá và pháp luật liên quan; 
b) Các quyết định, văn bản quản lý, điều hành về giá; 
c) Các văn bản hướng dẫn, tham gia, góp ý với các đơn vị khác có liên quan 

đến cơ chế chính sách về giá; 
d) Báo cáo tình hình giá cả thị trường; 
đ) Các báo cáo, tài liệu học tập kinh nghiệm; 
e) Kết quả, đề tài nghiên cứu khoa học; 
g) Các báo cáo, văn bản có liên quan khác. 
4. Các thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá: 
a) Tình hình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

pháp luật về giá và thẩm định giá; 
b) Quỹ bình ổn giá các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá theo quy định 

của pháp luật; 
c) Các thông tin, chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới như: Tài khoản 

quốc gia; tài chính công; tiền tệ; chứng khoán; thương mại; chỉ số giá; các chỉ tiêu 
phản ánh tăng trưởng kinh tế thế giới, trong nước; các thông tin, chỉ tiêu khác có 
liên quan theo quy định của pháp luật;  

d) Các thông tin khác phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá. 
5. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung cơ sở dữ liệu tại khoản 1, 2, 3, 4 

Điều này, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Sở Tài chính, các tổ chức 
và cá nhân liên quan có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đối với hàng 
hóa, dịch vụ, tài sản thuộc thẩm quyền và lĩnh vực chuyên ngành quản lý theo 
quy định tại: Điều 24, Điều 25 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP, Điều 5 Nghị định 
số 89/2013/NĐ-CP; các quy định liên quan tại Thông tư này; quy định của Bộ quản 
lý ngành, lĩnh vực; quy định của Sở Tài chính và quy chế phối hợp với Bộ Tài 
chính (nếu có).  

Điều 5. Nguồn thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về giá 
1. Các văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành gồm: các 

văn bản quy phạm pháp luật về giá, thẩm định giá và pháp luật liên quan; các 
quyết định, văn bản điều hành, tài liệu, hồ sơ về giá đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt, công bố, ban hành. 

2. Thông tin, tài liệu do cơ quan quản lý nhà nước về giá tiến hành điều tra, 
khảo sát, thu thập và do các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp. 

3. Thông tin do các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông 
báo giá, cung cấp thông tin giá cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã 
được phép công khai thông tin. 
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4. Thông tin, tài liệu về tài sản được thẩm định giá do doanh nghiệp thực hiện 
thẩm định giá hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá 
cung cấp; thông tin, tài liệu do các doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp theo quy 
định của pháp luật và các trường hợp cần thiết khác phục vụ yêu cầu quản lý của 
Nhà nước. 

5. Thông tin do các cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu giá chia sẻ, kết nối, báo cáo 
theo chế độ quy định. 

6. Thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về giá chuyên ngành chia sẻ, báo 
cáo, mua từ các đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin.  

7. Các nguồn thông tin khác, bao gồm: Nguồn thông tin từ các thư chào hàng 
của nhà xuất khẩu, phân phối; nguồn thông tin từ các bản tin về giá được phép lưu 
hành; nguồn thông tin từ các tổ chức hội, hiệp hội ngành hàng; nguồn thông tin 
khai thác từ mạng internet, tạp chí, sách báo và phương tiện truyền thông khác. 

 
Chương III 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ 
 
Điều 6. Nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 
1. Phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về giá, điều hành kinh tế vĩ mô, 

điều tiết giá của Nhà nước; công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật. 
2. Nội dung thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phải được cập nhật, 

duy trì thường xuyên, đầy đủ.  
3. Tất cả các thông tin, dữ liệu trước khi được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về giá phải được kiểm tra, rà soát, đánh giá và phân loại phù hợp. 
4. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá thực hiện theo nguyên tắc phối 

hợp, chia sẻ thông tin hoặc mua tin theo hợp đồng mua tin, hợp đồng cung cấp 
thông tin, hợp đồng cộng tác viên cung cấp thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, 
đột xuất theo quy định của pháp luật. 

5. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn 
thông tin, lưu trữ thông tin lâu dài, bảo vệ bí mật nhà nước. 

6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng phù hợp với kiến trúc hệ thống 
thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, công nghệ thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật.  

7. Các nguyên tắc khác theo quy định về cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ quản 
lý ngành, lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia vào việc 
xây dựng, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.  

Điều 7. Các bộ phận cấu thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 
1. Cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực là một bộ phận cấu 

thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. 
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2. Cơ sở dữ liệu về giá của Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương: Sở Tài chính là đầu mối kết nối cơ sở dữ liệu về giá thuộc phạm vi quản lý 
của địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, bao gồm:  

a) Cơ sở dữ liệu về giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa dịch 
vụ thuộc danh mục bình ổn giá, kê khai giá thuộc thẩm quyền địa phương; 

b) Cơ sở dữ liệu về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường 
theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng 
hóa nhập khẩu và văn bản bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế (nếu có);  

c) Cơ sở dữ liệu về giá do các cơ quan thuộc lĩnh vực hải quan, thuế, quản lý 
công sản trên địa bàn xây dựng, kết nối với cơ sở dữ liệu về giá của Sở Tài chính; 

d) Cơ sở dữ liệu về giá do các Sở quản lý ngành, lĩnh vực và Phòng Tài chính - 
Kế hoạch các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia cung cấp, cập nhật thông tin; 

đ) Cơ sở dữ liệu liên quan về giá khác (nếu có) do Sở Tài chính tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương tự xây dựng. 

3. Cơ sở dữ liệu về giá của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính: 
a) Cơ sở dữ liệu về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị 

trường theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá 
hàng hóa nhập khẩu và văn bản bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế (nếu có) do Cục 
Quản lý giá quản lý;  

b) Cơ sở dữ liệu về giá do Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá (thuộc 
Cục Quản lý giá) xây dựng, quản lý theo nội dung cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 4 
Thông tư này; 

c) Cơ sở dữ liệu về giá trong lĩnh vực hải quan do cơ quan hải quan xây dựng, quản lý; 
d) Cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên do cơ quan thuế xây dựng, quản lý; 
đ) Cơ sở dữ liệu về giá tài sản nhà nước do cơ quan quản lý công sản xây 

dựng, quản lý; 
e) Cơ sở dữ liệu liên quan về giá khác (nếu có).  
4. Cơ sở dữ liệu về giá (nếu có) do các tổ chức, cá nhân tại Phụ lục số 1 kèm 

theo Thông tư này xây dựng, kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. 
Điều 8. Kết nối cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 
1. Tùy theo loại tài liệu, dữ liệu và điều kiện hạ tầng kỹ thuật; quy chế phối 

hợp giữa Bộ Tài chính và các cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại Điều 2 
Thông tư này; quy định về chế độ báo cáo giá thị trường và các yêu cầu của cơ 
quan quản lý có thẩm quyền, các cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu về giá có trách nhiệm 
kết nối cơ sở dữ liệu về giá của đơn vị mình vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.  
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2. Các hội, hiệp hội ngành hàng; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; Tập đoàn, 
Tổng công ty; Doanh nghiệp thẩm định giá tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này 
và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, 
kết nối cơ sở dữ liệu về giá của đơn vị vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy 
định tại Thông tư này và quy chế phối hợp giữa các bên.  

3. Việc kết nối thực hiện theo ít nhất một trong các hình thức: thư điện tử, cập 
nhật trực tiếp dữ liệu và truyền số liệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá hoặc qua 
chương trình, phần mềm ứng dụng và các hình thức phù hợp khác theo quy chế 
phối hợp giữa các bên.  

Điều 9. Kết nối cơ sở dữ liệu về giá do các cơ quan, đơn vị thuộc ngành 
Tài chính xây dựng, quản lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 

1. Đối với giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường theo 
quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC và các văn bản bổ 
sung, sửa đổi hoặc thay thế (nếu có): Sở Tài chính tiếp tục thực hiện cập nhật 
thông tin giá thị trường hàng hóa, dịch vụ qua ứng dụng Quản lý giá thị trường 
hàng hóa, dịch vụ đặt tại địa chỉ: http://qlg.btc hoặc các phần mềm, ứng dụng, 
chương trình thay thế (nếu có). Dữ liệu báo cáo được cập nhật tự động vào Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về giá.  

2. Đối với nội dung cơ sở dữ liệu về giá thuộc lĩnh vực hải quan, thuế, tài sản 
nhà nước và các nội dung cơ sở dữ liệu về giá khác quy định tại Điều 4 Thông tư 
này: Tổng Cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Cục Quản lý công sản, Sở Tài chính theo 
chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của đơn vị mình; 
thực hiện cung cấp, cập nhật và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. 

Việc kết nối và nội dung kết nối thực hiện theo quy định tại Thông tư này và 
quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý giá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dịch vụ về 
giá) với các đơn vị. 

3. Tần suất báo cáo, các biểu mẫu báo cáo theo quy định tại các Phụ lục số 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 kèm theo Thông tư này. Trường hợp cần thiết thay đổi tần suất báo 
cáo, biểu mẫu báo cáo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá). 

 
Chương IV 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ 
 
Điều 10. Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 
1. Các hình thức khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá: 
a) Qua mạng internet; 
b) Qua Cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

giá quy định; 
c) Qua mạng chuyên dùng; 
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d) Qua yêu cầu bằng văn bản, hợp đồng giữa cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá và bên khai thác, sử dụng dữ liệu quốc gia về giá theo quy định của 
pháp luật. 

2. Đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá: 
a) Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá) là đầu mối 

chủ trì quản lý, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 
nhằm cung cấp thông tin về giá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và theo yêu 
cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; 

b) Các cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu về giá và Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; 
các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, cập nhật thông tin về giá phục vụ xây 
dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được phân quyền khai thác, sử dụng dữ liệu về 
giá thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc khai thác dữ liệu về giá ngoài 
phạm vi quản lý phải được cơ quan quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
giá cho phép và phải trả chi phí (nếu có); 

c) Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức, cá nhân có yêu 
cầu cung cấp thông tin về giá có liên quan (nếu có) từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
giá để phục vụ công tác quản lý nhà nước, điều hành kinh tế vĩ mô và mục đích 
chính đáng của mình (trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật của Nhà nước, 
thông tin chưa được công bố chính thức); 

d) Việc phân quyền, cho phép khai thác thông tin dữ liệu và chi phí khai thác, 
cung cấp thông tin (nếu có) từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do cơ quan quản lý 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá quy định. 

Điều 11. Quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 
1. Cơ quan và phạm vi quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá: 
a) Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về giá; 
b) Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Bộ 

Tài chính quản lý cơ sở dữ liệu về giá do mình xây dựng và thực hiện các trách 
nhiệm, quyền hạn quy định tại Thông tư này; 

c) Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ 
trì quản lý cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương do mình xây dựng và thực hiện các 
trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Thông tư này; 

d) Các hội, hiệp hội ngành hàng; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; Tập đoàn, 
Tổng công ty; Doanh nghiệp thẩm định giá chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu 
về giá tại đơn vị và thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Thông tư 
này khi cung cấp thông tin và tham gia chia sẻ, kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về giá. 
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2. Nội dung quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá: 
a) Xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn về việc xây dựng, khai 

thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; 
b) Kiểm duyệt nội dung dữ liệu về giá được xây dựng, cập nhật, điều chỉnh, 

đăng tải trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; 
c) Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho việc xây dựng, duy 

trì, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; huy động và sử dụng các nguồn kinh 
phí, nguồn lực hợp pháp để quản lý, vận hành, duy trì và nâng cấp Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá; 

d) Phân quyền và quản lý tài khoản đăng nhập vào cơ sở dữ liệu về giá, Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về giá thuộc phạm vi quản lý; 

đ) Tổ chức kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu thuộc nội dung cơ sở dữ liệu về 
giá theo phạm vi quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; 

e) Quản lý, duy trì và đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động của hệ thống mạng phục 
vụ cho việc xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. Bảo đảm an toàn 
thông tin và an ninh thông tin cho hạ tầng công nghệ thông tin của Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá theo quy định của pháp luật; 

g) Xây dựng đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công 
chức và các đối tượng khác có liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; 

h) Tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền về tình hình quản lý, vận hành, 
khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định. 

 
Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 12. Kinh phí bảo đảm cho việc xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về giá 
1. Kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về giá tại Bộ Tài chính; cơ sở dữ liệu về giá tại các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; các 
Sở Tài chính địa phương được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước theo phân cấp và 
các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  

2. Hàng năm, cơ quan có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về giá, Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về giá tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này lập dự toán ngân sách phục 
vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Kinh phí được bố trí trong dự toán ngân 
sách hàng năm của đơn vị theo quy định của pháp luật. 
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3. Kinh phí thuê nhập, duyệt, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu để xây dựng Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC 
ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập 
thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử 
dụng ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).  

Trường hợp việc nhập, duyệt, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu về giá nêu trên do 
cán bộ, công chức các cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu về giá và Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá thực hiện thì mức chi cho việc nhập, duyệt, chuẩn hóa thông tin dữ 
liệu về giá tối đa là 50% mức chi theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC 
và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).  

4. Kinh phí mua thông tin về giá phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá:  
a) Trường hợp cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu về giá, Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về giá phải mua thông tin thì cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu về giá, Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá thực hiện ký hợp đồng và thanh toán kinh phí mua thông tin theo 
hợp đồng ký với các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin. 

b) Các trường hợp mua thông tin được thanh toán kinh phí: 
- Thông tin thuộc nội dung cơ sở dữ liệu cần thu thập và không có sẵn. 
- Thông tin cần thiết phải thu thập phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá và 

không có sẵn trong cơ sở dữ liệu. 
- Các trường hợp mua tin khác do thủ trưởng cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu 

về giá, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá quy định, đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả.  
5. Kinh phí khác thực hiện theo quy định của pháp luật.  
Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ quản lý chung về xây dựng, khai thác, quản 

lý cơ sở dữ liệu về giá 
1. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 
a) Xây dựng, khai thác và quản lý vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đảm 

bảo tính tương thích và kết nối được với các hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của các 
Bộ ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác;  

b) Hướng dẫn việc thu thập, cập nhật, cung cấp thông tin về giá và thẩm định giá 
phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và 
theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ 
bảo mật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định của pháp luật;  

c) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan ban hành 
quy chế phối hợp kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về giá. 

2. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý Cơ sở dữ liệu về giá có trách nhiệm: 
a) Xây dựng và phối hợp với Bộ Tài chính kết nối cơ sở dữ liệu về giá thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 
theo quy định tại Thông tư này và quy chế phối hợp với Bộ Tài chính (nếu có); 
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b) Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, khai thác, sử dụng, quản lý Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá theo quy định tại Chương III, Chương IV của Thông tư này.  

3. Sở Tài chính có trách nhiệm: 
a) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

việc phân công các Sở, ngành, phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai xây dựng cơ 
sở dữ liệu về giá tại địa phương; ban hành quy chế, hướng dẫn việc thu thập, cập 
nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trên địa bàn tỉnh; 

b) Chủ trì phối hợp với các Sở quản lý ngành, lĩnh vực và Phòng Tài chính - 
Kế hoạch các quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân trên 
địa bàn (theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nếu cần thiết) xây dựng cơ sở dữ liệu về giá riêng của địa phương; là đầu mối 
cập nhật, cung cấp thông tin và kết nối cơ sở dữ liệu về giá thuộc phạm vi quản lý 
của địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định tại Thông tư này;  

c) Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, khai thác, sử dụng, quản lý Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá theo quy định tại Chương III, Chương IV của Thông tư này.  

4. Hội, hiệp hội ngành hàng; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; Tập đoàn, 
Tổng công ty; doanh nghiệp thẩm định giá; tổ chức, cá nhân khác tham gia xây 
dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá có trách nhiệm: 

a) Cung cấp thông tin, tài liệu và kết nối cơ sở dữ liệu về giá của đơn vị vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định tại Thông tư này và thực hiện chế độ 
báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc xây dựng, khai thác, sử dụng, 
quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định tại Chương III, Chương IV của 
Thông tư này; 

c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên có điều kiện xây dựng hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu về giá phục vụ hoạt động nghiệp vụ của mình và tham gia 
kết nối, chia sẻ thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.  

5. Các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá quy định tại điều này 
giao trách nhiệm và quy định nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc làm đầu mối trong 
việc giúp mình xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá thuộc phạm vi quản lý.  

6. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về mức độ tin cậy của thông 
tin cung cấp để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. 

Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính 
1. Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm: 
a) Là cơ quan chuyên môn, đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn, 

xây dựng, khai thác, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đảm bảo 
tính tương thích và kết nối được với các hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ, 
ngành, Sở Tài chính và các nguồn khác; 
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b) Phối hợp với các Bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan xây 
dựng và thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quy chế phối hợp kết nối, 
chia sẻ, cung cấp thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá trong đó bao gồm 
các nội dung chính như danh mục hàng hóa, dịch vụ, tài sản; mẫu biểu báo cáo 
kèm theo Phụ lục Thông tư này; tần suất cập nhật, cung cấp thông tin, kết nối cơ sở 
dữ liệu giá; phương thức cung cấp, cập nhật, kết nối, khai thác, sử dụng cơ sở dữ 
liệu giá; quyền và trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan;  

c) Phối hợp với Cục Tin học Thống kê Tài chính và các đơn vị liên quan xây 
dựng quy định đối với hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong 
việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về giá; 

d) Triển khai, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 
Định kỳ báo cáo Bộ Tài chính tình hình triển khai thực hiện xây dựng Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về giá và kiến nghị giải pháp, các nội dung bổ sung, sửa đổi để thực 
hiện tốt việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá;  

đ) Chỉ đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá làm đầu mối trong 
việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
giá và triển khai các nhiệm vụ quy định tại khoản 7 Điều này; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. 
2. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm cung cấp cơ sở dữ liệu trị giá hải quan 

đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này; kết nối với Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về giá tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục 
Quản lý giá).  

3. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm cung cấp cơ sở dữ liệu về giá tính thuế; 
khung giá tính thuế tài nguyên; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá tại Trung 
tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá).  

4. Cục Quản lý công sản chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về 
giá tài sản Nhà nước bao gồm nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản thuộc sở hữu 
Nhà nước theo thẩm quyền; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá tại Trung tâm 
Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá).  

5. Cục Tin học và Thống kê Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 
Cục Quản lý giá và các đơn vị liên quan: 

a) Xây dựng các chương trình, phần mềm, ứng dụng hỗ trợ việc xây dựng Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về giá tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá và Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về giá tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đảm bảo tính tương thích 
và kết nối được với các hệ thống Cơ sở dữ liệu về giá tại các Bộ, ngành, Sở Tài 
chính và các nguồn khác;  

b) Quản lý, duy trì và đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động của hệ thống mạng phục 
vụ cho việc xây dựng, khai thác, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; đảm bảo an 
ninh, an toàn về mặt kỹ thuật, lưu trữ và bảo mật số liệu đối với hệ thống Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về giá; 
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c) Hướng dẫn xử lý các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình xây dựng, 
khai thác, quản lý hệ thống thông tin dữ liệu giá; chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý 
giá hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chương trình, phần mềm, ứng dụng phục vụ 
cho việc thực hiện chế độ báo cáo thông tin giá cả thị trường và việc xây dựng, cập 
nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá;  

d) Kết nối các cơ sở dữ liệu liên quan đến nội dung cơ sở dữ liệu về giá tại 
Điều 4 Thông tư này do Cục Tin học và Thống kê Tài chính hiện đang quản lý (cơ sở 
dữ liệu kinh tế vĩ mô, báo cáo thống kê tài chính...) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
giá tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá).  

6. Cục Kế hoạch - Tài chính: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình 
Bộ Tài chính xem xét bố trí kinh phí để xây dựng và duy trì, nâng cấp, vận hành 
thường xuyên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định tại Thông tư này và 
pháp luật có liên quan. 

7. Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (Cục Quản lý giá) chịu trách nhiệm: 
a) Là đơn vị chuyên môn, đầu mối thuộc Cục Quản lý giá trực tiếp chịu trách 

nhiệm triển khai thực hiện xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, quản lý Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về giá theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan; 

b) Thiết kế cụ thể nội dung Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá tại Bộ Tài chính, 
tổng hợp danh sách các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
cá nhân tham gia xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá báo cáo Cục Quản lý giá 
trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt; 

c) Phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính thực hiện kiểm soát các cơ 
sở dữ liệu về giá hiện có tại các đơn vị làm cơ sở xây dựng quy chế phối hợp và 
giải pháp công nghệ thông tin có liên quan đến xây dựng, nâng cấp, quản lý, vận 
hành và chia sẻ, kết nối thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giữa các cơ 
quan xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá quy định tại Điều 2 Thông tư này; 
duy trì và đảm bảo an ninh, an toàn về mặt kỹ thuật đối với hệ thống Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá; 

d) Đề xuất, xây dựng quy chế phối hợp, giải pháp công nghệ thông tin, hạ tầng 
kỹ thuật công nghệ thông tin có liên quan đến xây dựng, quản lý, vận hành và kết 
nối hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá báo cáo Cục Quản lý giá, Cục Tin học 
và Thống kê Tài chính trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc cập nhật giá các hàng hóa, dịch vụ, tài sản do các 
Bộ, ngành, Sở Tài chính và tổ chức, cá nhân khác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
giá; tư vấn, hỗ trợ, giải đáp và khắc phục các vướng mắc kỹ thuật cho cơ quan, tổ 
chức, đơn vị trong quá trình cập nhật số liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; 

e) Phân quyền khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; 
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g) Đề xuất báo cáo Cục Quản lý giá trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
quy định về chi phí cung cấp thông tin (nếu có); 

h) Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được hình thành, tùy theo thông tin có 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, định kỳ hàng tháng có báo cáo về tình hình giá 
cả thị trường các mặt hàng thuộc danh mục báo cáo giá thị trường của Bộ Tài chính; 
báo cáo trong các trường hợp đột xuất; dự báo và kiến nghị các biện pháp bình ổn 
giá khi cần thiết. 

8. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ của mình có 
trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Cục Quản lý giá trong việc triển khai thực hiện xây 
dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định tại Thông tư này.  

Điều 15. Khen thưởng, xử lý vi phạm 
1. Hàng năm Cục Quản lý giá chủ trì báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 

thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định tại Thông tư này; 
phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất trình Bộ trưởng Bộ Tài chính hình thức 
khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác cung cấp, 
cập nhật, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu về giá của mình vào Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về giá.  

2. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý không cung cấp; 
cung cấp, kê khai, nhập, duyệt dữ liệu về giá vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 
không đúng quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật liên 
quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị khiển trách, cảnh cáo, xử lý vi 
phạm hành chính, theo quy định. 

3. Tổ chức, cá nhân có hành vi làm hư hại dữ liệu về giá; khai thác, sử dụng 
dữ liệu về giá trái với quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp 
luật liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành 
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây ra thiệt hại thì phải 
bồi thường theo quy định pháp luật. Trường hợp sử dụng sai mục đích theo quy 
định tại quy chế phối hợp thì xử lý theo quy định về vi phạm hợp đồng cung cấp 
thông tin. 

Điều 16. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2015.  
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính 

để hướng dẫn giải quyết và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Trần Văn Hiếu 
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Phụ lục số 01:  
Danh sách các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp và cập nhật 

 thông tin về giá vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2015  

của Bộ Tài chính quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá) 
 

1. Hiệp hội ngành hàng 
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam; 
- Hiệp hội kinh doanh Xăng dầu Việt Nam; 
- Hiệp hội Thép Việt Nam;  
- Hiệp hội Xi măng Việt Nam;  
- Hiệp hội Mía đường Việt Nam;  
- Hiệp hội Phân bón Việt Nam;  
- Hiệp hội gas Việt Nam;  
- Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; 
- Hiệp hội Cảng biển Việt Nam; 
- Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam; 
- Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; 
- Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam; 
- Hiệp hội, ngành hàng khác có liên quan. 
2. Hội 
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;  
- Hội khác (nếu có). 
3. Hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại 
- Big C;  
- Metro; 
- Lotte Mart;  
- Intimex; 
- Vinmart; 
- Parkson Plaza; 
- Trung tâm mua sắm Robins; 
- Fivimart;  
- Co-opMart; 
- Aeon; 
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- Maximark;  
- Chợ Bình Điền, Thủ Đức, Hooc môn - Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Chợ khác (nếu có). 
4. Tập đoàn, Tổng công ty 
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; 
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; 
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 
- Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam; 
- Tổng Công ty Thép Việt Nam; 
- Tổng Công ty Giấy Việt Nam; 
- Các Tập đoàn, Tổng công ty khác có liên quan. 
5. Doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá. 
 



 

 18

18

  
18 CÔNG BÁO/Số 1193 + 1194/Ngày 16-12-2015 

Ph
ụ 

lụ
c 

số
 2

: 
Sở

 T
ài

 c
hí

nh
 tỉ

nh
, t

hà
nh

 p
hố

:..
...

...
...

...
 

T
H

Ô
N

G
 T

IN
 V
Ề

 G
IÁ

 H
À

N
G

 H
Ó

A
, D

ỊC
H

 V
Ụ

 
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 số
 1

42
/2

01
5/

TT
-B

TC
 n

gà
y 

04
 th

án
g 

9 
nă

m
 2

01
5 

củ
a 

Bộ
 T

ài
 c

hí
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
 

về
 C
ơ 

sở
 d
ữ 

liệ
u 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

gi
á)

 
 ST

T
 

T
ên

 h
àn

g 
hó

a,
 d
ịc

h 
vụ

 
M

ã 
sả

n 
ph
ẩm

M
ã 

hà
ng

 
hó

a 

L
oạ

i 
hà

ng
 

hó
a,

 
dị

ch
 v
ụ

Đ
ặc

 đ
iể

m
 

ki
nh

 tế
, 

kỹ
 th

uậ
t, 

 
qu

y 
cá

ch
 

Đ
ơn

 
vị

 
tín

h

T
hị

 
tr
ườ

ng
 

gi
ao

 
dị

ch
 

T
hờ

i 
đi
ểm

 
gi

ao
 

dị
ch

 

G
iá

 
gi

ao
 

dị
ch

L
oạ

i 
gi

á 

N
gu
ồn

 
th

ôn
g 

tin
 

G
hi

 
ch

ú 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

(1
1)

(1
2)

 
(1

3)
 

A
 

H
À

N
G

 H
Ó

A
, D

ỊC
H

 V
Ụ

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
…

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
n 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C
hú

 th
íc

h:
 C
ột

 5
: L

oạ
i h

àn
g 

hó
a,

 d
ịc

h 
vụ

 
+ 

B
ìn

h 
ổn

 g
iá

, Đ
ăn

g 
ký

 g
iá

, K
ê 

kh
ai

 g
iá

 
+ 

N
hà

 n
ướ

c 
đị

nh
 g

iá
 

C
ột

 1
1:

 L
oạ

i g
iá

 
- G

iá
 b

án
 lẻ

 
- G

iá
 b

án
 b

uô
n 

- G
iá

 x
uấ

t k
hẩ

u 
- G

iá
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 
- G

iá
 k

ê 
kh

ai
 

- G
iá

 đ
ăn

g 
ký

 



 

 

19 19
 

   
 CÔNG BÁO/Số 1193 + 1194/Ngày 16-12-2015      19
 

Ph
ụ 

lụ
c 

số
 3

:  
T
ổn

g 
cụ

c 
H
ải

 q
ua

n 
T

H
Ô

N
G

 T
IN

 V
Ề

 T
R
Ị G

IÁ
 H

À
N

G
 H

Ó
A

 X
U
Ấ

T
 K

H
Ẩ

U
  

(T
há

ng
…

 N
ăm

…
 ) 

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 1
42

/2
01

5/
TT

-B
TC

 n
gà

y 
04

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

5 
củ

a 
Bộ

 T
ài

 c
hí

nh
 q

uy
 đ
ịn

h 
 

về
 C
ơ 

sở
 d
ữ 

liệ
u 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

gi
á)

 
 

ST
T

 
M

ã 
hà

ng
 h

óa
 th

eo
 d

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
xu
ất

 k
hẩ

u,
 

nh
ập

 k
hẩ

u 
V

iệ
t N

am
 

M
ặt

 h
àn

g 
X

uấ
t x
ứ 

Đ
V

T
 

T
ổn

g 
lư
ợn

g
K

im
 n

gạ
ch

 
G

hi
 c

hú
 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 



 

 20

20

  
20 CÔNG BÁO/Số 1193 + 1194/Ngày 16-12-2015 

Ph
ụ 

lụ
c 

số
 4

:  
T
ổn

g 
cụ

c 
H
ải

 q
ua

n 
T

H
Ô

N
G

 T
IN

 V
Ề

 T
R
Ị G

IÁ
 H

À
N

G
 H

Ó
A

 N
H
Ậ

P 
K

H
Ẩ

U
 

(T
há

ng
…

 N
ăm

…
 ) 

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 1
42

/2
01

5/
TT

-B
TC

 n
gà

y 
04

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

5 
củ

a 
Bộ

 T
ài

 c
hí

nh
 q

uy
 đ
ịn

h 
 

về
 C
ơ 

sở
 d
ữ 

liệ
u 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

gi
á)

 
 

ST
T

 
M

ã 
hà

ng
 h

óa
 th

eo
 d

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
xu
ất

 k
hẩ

u,
 

nh
ập

 k
hẩ

u 
V

iệ
t N

am
 

M
ặt

 h
àn

g 
X

uấ
t x
ứ 

Đ
V

T
 

T
ổn

g 
lư
ợn

g
K

im
 n

gạ
ch

 
G

hi
 c

hú
 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 

 

21 21
 

   
 CÔNG BÁO/Số 1193 + 1194/Ngày 16-12-2015      21
 

Ph
ụ 

lụ
c 

số
 5

: 
Sở

 T
ài

 c
hí

nh
 tỉ

nh
, t

hà
nh

 p
hố

:…
 

 
T

H
Ô

N
G

 T
IN

 V
Ề

 T
À

I S
Ả

N
 T

H
Ẩ

M
 Đ
ỊN

H
 G

IÁ
 

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 1
42

/2
01

5/
TT

-B
TC

 n
gà

y 
04

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

5 
củ

a 
Bộ

 T
ài

 c
hí

nh
 q

uy
 đ
ịn

h 
 

về
 C
ơ 

sở
 d
ữ 

liệ
u 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

gi
á)

 
 

ST
T

 
T

ên
 tà

i s
ản

 
Đ
ặc

 
đi
ểm

 
ph

áp
 lý

Đ
ặc

 
đi
ểm

 
ki

nh
 tế

,
kỹ

 
th

uậ
t 

Đ
ịa

 
đi
ểm

 
th
ẩm

 
đị

nh
 g

iá

T
hờ

i 
đi
ểm

 
th
ẩm

 
đị

nh
 g

iá

Ph
ươ

ng
 

ph
áp

 
th
ẩm

 
đị

nh
 g

iá

M
ục

 
đí

ch
 

th
ẩm

 
đị

nh
 

gi
á 

T
ên

 đ
ơn

 
vị

 đ
ề 

ng
hị

/y
êu

 
cầ

u 
th
ẩm

 
đị

nh
 g

iá
 

G
iá

 
tr
ị 

tà
i 

sả
n 

th
ẩm

 
đị

nh

T
hờ

i h
ạn

 
sử

 d
ụn

g 
củ

a 
kế

t 
qu
ả 

th
ẩm

 
đị

nh
 g

iá

G
hi

 
ch

ú 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

(1
1)

 
(1

2)
 

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

…
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
n 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Lư

u 
ý:

  
- Đ

ối
 v
ới

 T
ài

 sả
n 

là
 đ
ất

 đ
ề 

ng
hị

 b
ổ 

su
ng

 th
êm

 c
ột

 m
ục

 đ
íc

h 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t, 
th
ời

 h
ạn

 sử
 d
ụn

g 
đấ

t, 
ch

o 
th

uê
 đ
ất

 
- T

ài
 li
ệu

 k
èm

 th
eo

: T
hô

ng
 ti

n 
kh

ác
 v
ề 

Tà
i s
ản

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
gi

á.
 

 



 

 22

22

  
22 CÔNG BÁO/Số 1193 + 1194/Ngày 16-12-2015 

Ph
ụ 

lụ
c 

số
 6

:  
C
ục

 Q
uả

n 
lý

 c
ôn

g 
sả

n 
T

H
Ô

N
G

 T
IN

 V
Ề

 G
IÁ

 T
À

I S
Ả

N
 T

H
U
Ộ

C
 S
Ở

 H
Ữ

U
 N

H
À

 N
Ư
Ớ

C
 

(T
ài

 sả
n 

là
 n

hà
, đ
ất

) 
(N
ăm

…
) 

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 1
42

/2
01

5/
TT

-B
TC

 n
gà

y 
04

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

5 
củ

a 
Bộ

 T
ài

 c
hí

nh
 q

uy
 đ
ịn

h 
 

về
 C
ơ 

sở
 d
ữ 

liệ
u 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

gi
á)

 
Đ

VT
 c

ho
: D

iệ
n 

tíc
h 
đấ

t, 
nh

à 
là

: M
ét

 v
uô

ng
; S
ố 

lư
ợn

g 
là

: C
ái

, K
hu

ôn
 v

iê
n;

 G
iá

 tr
ị l

à 
N

gh
ìn

 đ
ồn

g 

ST
T

 
T

ài
 sả

n 
Số

 lư
ợn

g 
tà

i s
ản

 
N
ăm

 đ
ưa

 
và

o 
sử

 d
ụn

g
Số

 
tầ

ng
D

iệ
n 

tíc
h

T
ỷ 

lệ
 c

hấ
t l
ượ

ng
 

cò
n 

lạ
i (

%
) 

N
gu

yê
n 

gi
á 

G
iá

 tr
ị 

cò
n 

lạ
i 

1 
Đ
ất

 
 

 
 

 
 

 
 

10
1 

Đ
ất

 tr
ụ 

sở
 

 
 

 
 

 
 

 
10

2 
Đ
ất

 p
hụ

c 
vụ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sự

 n
gh

iệ
p 

  
  

  
  

  
  

  
10

20
1 

Đ
ất

 p
hụ

c 
vụ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sự

 n
gh

iệ
p 

gi
áo

 d
ục

 v
à 
đà

o 
tạ

o 
  

  
  

  
  

  
  

10
20

2 
Đ
ất

 p
hụ

c 
vụ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sự

 n
gh

iệ
p 

y 
tế

 
  

  
  

  
  

  
  

10
20

3 
Đ
ất

 p
hụ

c 
vụ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sự

 n
gh

iệ
p 

vă
n 

hó
a 

  
  

  
  

  
  

  
10

20
4 

Đ
ất

 p
hụ

c 
vụ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
th
ể 

dụ
c 

th
ể 

th
ao

 
  

  
  

  
  

  
  

10
20

5 
Đ
ất

 p
hụ

c 
vụ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sự

 n
gh

iệ
p 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

  
  

  
  

  
  

  
10

20
6 

Đ
ất

 p
hụ

c 
vụ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sự

 n
gh

iệ
p 

th
ôn

g 
tin

, t
ru

yề
n 

th
ôn

g
  

  
  

  
  

  
  

10
20

7 
Đ
ất

 p
hụ

c 
vụ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sự

 n
gh

iệ
p 

kh
oa

 h
ọc

, c
ôn

g 
ng

hệ
 

  
  

  
  

  
  

  
10

20
8 

Đ
ất

 c
ôn

g 
trì

nh
 c

ôn
g 

cộ
ng

 
  

  
  

  
  

  
  

10
20

9 
Đ
ất

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sự

 n
gh

iệ
p 

kh
ác

 
  

  
  

  
  

  
  

2 
N

hà
 

  
  

  
  

  
  

  
20

1 
N

hà
 c
ấp

 I 
  

  
  

  
  

  
  

20
2 

N
hà

 c
ấp

 II
 

  
  

  
  

  
  

  
20

3 
N

hà
 c
ấp

 II
I 

  
  

  
  

  
  

  
20

4 
N

hà
 c
ấp

 IV
 

  
  

  
  

  
  

  
20

5 
B

iệ
t t

hự
 

  
  

  
  

  
  

  



 

 

23 23
 

   
 CÔNG BÁO/Số 1193 + 1194/Ngày 16-12-2015      23
 

Ph
ụ 

lụ
c 

số
 7

: 
C
ục

 Q
uả

n 
lý

 c
ôn

g 
sả

n 
T

H
Ô

N
G

 T
IN

 V
Ề

 G
IÁ

 T
À

I S
Ả

N
 T

H
U
Ộ

C
 S
Ở

 H
Ữ

U
 N

H
À

 N
Ư
Ớ

C
 

(T
ài

 sả
n 

là
 ô

 tô
, t

ài
 sả

n 
kh

ác
) 

(N
ăm

...
) 

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 1
42

/2
01

5/
TT

-B
TC

 n
gà

y 
04

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

5 
củ

a 
Bộ

 T
ài

 c
hí

nh
 q

uy
 đ
ịn

h 
 

về
 C
ơ 

sở
 d
ữ 

liệ
u 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

gi
á)

 
Đ

VT
 c

ho
: S
ố 

lư
ợn

g 
là

: C
ái

; G
iá

 tr
ị l

à 
N

gh
ìn

 đ
ồn

g 

ST
T

 
T

ài
 sả

n 
Số

 
lư
ợn

g 
tà

i s
ản

 

N
ăm

 
đư

a 
và

o 
sử

 
dụ

ng
 

Số
 c

hỗ
 n

gồ
i, 

tả
i t

rọ
ng

 
ho
ặc

 th
ôn

g 
số

 k
ỹ 

th
uậ

t 

T
ỷ 

lệ
 c

hấ
t 

lư
ợn

g 
cò

n 
lạ

i (
%

) 

N
gu

yê
n 

gi
á 

G
iá

 tr
ị 

cò
n 

lạ
i 

3 
Ô

 tô
 

  
  

  
  

  
  

30
1 

X
e 

ô 
tô

 p
hụ

c 
vụ

 c
hứ

c 
da

nh
 

  
  

  
  

  
  

30
10

1 
X

e 
4 
đế

n 
5 

ch
ỗ 

  
  

  
  

  
  

30
10

2 
X

e 
6 
đế

n 
8 

ch
ỗ 

  
  

  
  

  
  

30
2 

X
e 

ph
ục

 v
ụ 

ch
un

g 
  

  
  

  
  

  
30

20
1 

X
e 

4 
đế

n 
5 

ch
ỗ 

  
  

  
  

  
  

30
20

2 
X

e 
6 
đế

n 
8 

ch
ỗ 

  
  

  
  

  
  

30
20

3 
X

e 
9 
đế

n 
12

 c
hỗ

 
  

  
  

  
  

  
30

20
4 

X
e 

13
 đ
ến

 1
6 

ch
ỗ 

  
  

  
  

  
  

30
3 

X
e 

ô 
tô

 c
hu

yê
n 

dù
ng

 (3
4 

lo
ại

) 
  

  
  

  
  

  
30

30
1 

X
e 

cứ
u 

th
ươ

ng
 

  
  

  
  

  
  

30
30

2 
X

e 
cứ

u 
hỏ
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X

e 
ph

un
 n
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30
7 

X
e 

ch
ở 

rá
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30
30

8 
X

e 
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30
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ng
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át
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31
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ch
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31
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ké
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31

4 
X
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31
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30
31

8 
X

e 
th

an
h 

tra
 g

ia
o 

th
ôn

g 
  

  
  

  
  

  
30

31
9 

X
e 

ch
ở 

di
ễn

 v
iê

n 
đi

 b
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 lâ
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ch
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 lậ
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32
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e 
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lũ

 
  

  
  

  
  

  
30

32
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30
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 tâ
n 
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32
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ị t
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Phụ lục số 8 
Tần suất báo cáo, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá  

của các đơn vị trực thuộc ngành Tài chính 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2015  

của Bộ Tài chính quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá) 
 

Báo cáo 
theo phụ 

lục số  

Tên mẫu biểu 
báo cáo 

Đơn vị 
báo cáo 

Kỳ báo 
cáo Ngày báo cáo 

02 
Thông tin về 
giá hàng hóa, 

dịch vụ 

Sở Tài 
chính 

Hàng 
tuần Thứ Sáu hàng tuần 

03 
Thông tin về trị 

giá hàng hóa 
xuất khẩu  

Tổng cục 
Hải quan

Tháng, 
Năm 

Báo cáo tháng: trước ngày 15 
của tháng tiếp theo. 
Báo cáo năm: trước ngày 15 
tháng 01 của năm sau năm 
báo cáo 

04 
Thông tin về  

trị giá hàng hóa 
nhập khẩu  

Tổng cục 
Hải quan

Tháng, 
Năm 

Báo cáo tháng: trước ngày 15 
của tháng tiếp theo. 
Báo cáo năm: trước ngày 15 
tháng 01 của năm sau năm 
báo cáo 

05 
Thông tin về  
tài sản thẩm 
định giá 

Sở Tài 
chính 

6 tháng, 
Năm 

Báo cáo 6 tháng đầu năm: 
trước ngày 15 tháng 7 của năm. 
Báo cáo 6 tháng cuối năm: 
trước ngày 15 tháng 01 của năm 
sau năm báo cáo 

06 và 
07 

Thông tin về 
giá tài sản 

thuộc sở hữu 
nhà nước 

Cục 
Quản lý 
công sản

Năm Ngày 31 tháng 3 của năm sau 
năm báo cáo 

 


